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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B    u  n Hả    n   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1  Ôn  Đỗ An  Đại; 

2  B  Dươn  T ị Thu Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Dươn  Hữu H  - T ư ký Tòa án nhân dân thành 

p ố Lạn  Sơn, tỉn  Lạn  Sơn  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

tham gia phiên tòa: B  Lê T ị K an  - K ểm sát v ên  

     23 t án  11 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân t  n  p ố Lạn  

Sơn, tỉn  Lạn  Sơn xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

141/2023/TLST-HS n    16 t án  10 năm 2023 t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra 

xét xử số 144/2023/QĐXXST-HS n    03 t án  11 năm 2023, Qu ết địn   oãn 

p  ên tòa số 20/2023/HSST-QĐ n    16 t án  11 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

t  n  p ố Lạn  Sơn, tỉn  Lạn  Sơn đố  vớ  bị cáo:  

Đ n  G a H; tên  ọ  k ác: K ôn  có; s n  n    12 t án  5 năm 1997 tạ  

t  n  p ố L, tỉn  Lạn  Sơn; căn cước côn  dân số 020097006147, cấp n    

24/6/2021 tạ  Cục Q; nơ  đăn  ký  ộ khẩu t ường trú và chỗ ở: Số A, đường Q, 

tổ I, khố  I, p ường V, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn; n  ề n   ệp: K ôn ; trìn  độ 

 ọc vấn: 9/12; dân tộc: T  ;   ớ  tín :  am; tôn   áo: K ôn ; quốc tịc : V ệt 

Nam; con ông Đ n  An  T (đã c ết) v  b  Trần Thị Kim L; vợ Triệu Minh H1 

(đã l   ôn), con: Có 01 con s n  n    27/02/2023   ện đan  do bị cáo trực t ếp 

nuô  dưỡn  (Qu ết địn  côn  n ận t uận tìn  l   ôn v  sự t ỏa t uận của các 

bên t am   a  òa   ả  tạ  Tòa án số 75/2023/QĐC TTLH n    13/11/2023 của 

Tòa án n ân dân t  n  p ố Lạn  Sơn, tỉn  Lạn  Sơn); t ền án, t ền sự: K ôn  có; 

nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 05/11/2012, Công an 

thành phố L, xử phạt về   n  v  đán  n au, mức phạt cản  cáo (đã được xóa tiền 

sự). Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 237/QĐ-XPHC, ngày 08/3/2019 

của Công an thành phố L, xử phạt về hành vi Cố ý  â  t ươn  tíc , mức phạt 
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2 500 000 đồn  (đã được xóa tiền sự). Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

17/QĐ-XPHC, ngày 07/8/2019 của Công an thành phố L, xử phạt về hành vi xâm 

hại sức khỏe n ười khác, cố ý l m  ư  ỏng tài sản, mức phạt 5 000 000 đồn  (đã 

được xóa tiền sự). Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 322/QĐ-XPHC, 

ngày 20/9/2020 của Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh L, xử phạt về 

hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy 

định, mức phạt 3 000 000 đồn  (đã được xóa tiền sự). Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 68/QĐ-XPHC, ngày 29/10/2020 của Công an huyện V, tỉnh 

Lạng Sơn, xử phạt về hành vi xâm hại sức khỏe n ười khác, mức phạt 2.500.000 

đồn , đã nộp phạt n    11/11/2020 (đã được xóa tiền sự); bị áp dụn  b ện p áp 

n ăn c ặn cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú; có mặt  

- Bị hại: Anh Trần Văn T1, s n  năm 1975; địa chỉ: Số E, đường H, thôn 

M, xã M, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn; vắn  mặt  

- Người làm chứng:   

1. Anh  ôn  Đức H2, s n  năm 1995; vắn  mặt  

2. Anh Hoàng Minh L1, s n  năm 1996; vắn  mặt  

3. Anh Lộc T an  T2, sinh năm 1993; vắn  mặt  

4. Anh   ô T ế A, s n  năm 1984; vắn  mặt  

5. Anh Đ n  Văn Đ, s n  năm 1989; vắn  mặt  

6. Anh H  Hả  D, sinh năm 1979; vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 17 giờ ngày 17/5/2023, anh Trần Văn T1 cùng  ôn  Đức H2, Hoàng 

Minh L1, Nguy n Văn Đ1, Nguy n Duy T3 ăn cơm cùn  một số n ười khác, 

tron  đó có Lộc Thanh T2, Đ n  G a H  Quá trìn  ăn uống, Trần Văn T1 và Lộc 

Thanh T2 xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Lộc Thanh T2 nói sẽ đến nhà Trần Văn T1 

rồi cùng Đ n  G a H bỏ đ   Trần Văn T1 đ ều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - 

BenZ, biển kiểm soát 31F-7022 đ  về n  , trên đườn  đ , Trần Văn T1 gọ  đ ện 

thoại cho Ngô Thế A đến nhà Trần Văn t ến T4 vì sợ Lộc Thanh T2 đến gây 

chuyện. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Trần Văn T4 đ  về nhà, Nguy n Văn Đ1 

và Nguy n Duy T3 cũn  đ  xe ô tô b ển kiểm soát 29F-029 06 đến nhà Trần Văn 

T4 n ưn  k ôn  t ấy ai nên Trần Văn T4 nhờ Hà Hải D dẫn đến nhà Lộc Thanh 

T2 để nói chuyện, k   đến nơ  k ôn  t ấy Lộc Thanh T2 ở nhà, Trần Văn T4 đ ều 

khiển xe đ   át Karaoke   

Đến khoảng 22 giờ ngày 17/5/2023, Đ n  G a H đ ều khiển xe mô tô chở Lộc 

Thanh T2 về nhà thì thấ  trước cửa nhà Trần Văn T4 có nhiều n ười nên Lộc 

Thanh T2 cầm dao quắm tra cán gỗ lấy ở cạnh nhà, Đ n  G a H cầm gạc  đ  về 

phía nhà Trần Văn T4. Ngô Thế A đ ều khiển xe mô tô cầm theo thanh kim loại 

dài khoảng 60cm, có tay nắm bằng nhựa m u đỏ cam đ  về phía Đ n  G a H và 
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Lộc Thanh T2, k   đến gần, Thế A nhận ra Đ n  G a H l  n ười quen nên bỏ 

thanh kim loại xuống, cả ba n ườ  đứn  dướ  đường nói chuyện. Trần Văn T4 

nhận được t ôn  t n nên đ ều khiển xe ô tô biển kiểm soát 31F-7022 chở Nông 

Đức H2 ngồi ở ghế phụ và Hoàng Minh L1 ngồi ở ghế sau lái quay lại, nhìn thấy 

Lộc Thanh T2, Đ n  G a H, Ngô Thế A đan  đứng giữa đường tại khu vực trước 

cửa nhà Trần Văn T4, Trần Văn T4 đ ều khiển xe đến thẳng khu vực này. Lộc 

Thanh T2 tránh, chạy lên vỉa hè rồi nhả  lên tường rào, Đ n  G a H tránh rồi nhặt 

thanh kim loại dài khoảng 60cm, có tay nắm bằng nhựa m u đỏ (của Ngô Thế A 

man  đến) đuổi theo xe ô tô của Trần Văn T4. Khi xe vừa dừng lại, Đ n  G a H 

chạ  đến gần cửa phụ đập 01 phát vào ô kính lên xuống làm mảnh kính vỡ, bay 

vào bên trong xe chỗ  ôn  Đức H2 đan  n ồi tại ghế phụ,  ôn  Đức H2 đan  

cầm thanh kim loạ  d   60cm, đường kính 02cm (là tay công kích lốp, để tại hộc 

cửa phụ của xe ô tô) thấy vậ  nên n   ên  n ườ  trán  v    ơ ta  p ải lên che 

mặt t ì đầu thanh kim loạ  va đập vào kính chắn   ó p ía trước làm kính bị nứt 

vỡ, mảnh vỡ từ ô kính cửa phụ bay trúng mặt ngoài ngón tay út bàn tay phải của 

 ôn  Đức H2  â  t ươn  tíc   Đ n  G a H tiếp tục cầm thanh kim loại chạy qua 

đầu xe đến gần cửa ghế lá  đập 01 phát vào ô kính lên xuống làm cửa kính bị vỡ 

hỏng hoàn toàn. Lúc này,  ôn  Đức H2 bực tức nên cầm thanh kim loạ  đập vào 

kính chắn   ó p ía trước làm kính bị vỡ hỏng nhiều  ơn  Lộc Thanh T2 được 

Ngô Thế A can n ăn, do bực tức nên đập dao quắm xuống nền đường làm cán 

dao bị gãy, Lộc Thanh T2 vứt bỏ cán dao rồi cầm dao quắm trên tay cùng Đ n  

Gia H đ  xe mô tô đến khu vực cầu A, Đ n  G a H vứt thanh kim loại, Lộc Thanh 

T2 vứt dao xuống khu vực cầu A. Sau khi xảy ra vụ việc, Trần Văn T4 đến Công 

an thành phố L trìn  báo, đề nghị cơ quan côn  an xử lý vụ việc t eo qu  định 

pháp luật. 

Hồi 22 giờ 45 ngày 17/5/2023, Công an thành phố L đã đến khám nghiệm 

hiện trườn , xác định hiện trườn  đã bị xáo trộn. Tại hiện trường, trên mặt đường 

H có 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - BenZ, m u sơn bạc, biển kiểm soát 31F-

7022 (DV1). Kiểm tra xe: kính chắn   ó p ía trước nứt vỡ diện 1,3m x 0,83m 

(DV2); cửa bên phải phía trên hàng ghế lái: ô kính tiếp giáp vớ   ương chiếu hậu 

kíc  t ước 0,52m x 0,3m bị thủng nứt vỡ hoàn toàn (DV3); ô kính còn lại kích 

t ước 0,54x0,54m bị thủng nứt vỡ  o n to n (DV4); vè c e mưa  ắn liền với cửa 

bị vỡ khuyết (DV5); bề mặt cánh cửa, cao cách mặt đất 1,13m phát hiện dấu vết 

trượt xước sơn d ện 0,04m x 0,01m (DV6); ô kính lên xuống bên trái ghế lái kích 

t ước 0,54m x 0,54m bị nứt vỡ hoàn toàn (DV7). Trên mặt đường cách trục xe 

p ía trước bên phải về  ướn  Đôn  Bắc phát hiện 01 gậy gỗ hình trụ tròn màu 

nâu, d   95cm, đường kính 04cm, một đầu bị nứt, một đầu khuyết gỗ nham nhở 

(DV8). Thu giữ: 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes -BenZ, m u sơn bạc, biển kiểm 

soát 31F-7022, 01 gậy gỗ hình trụ tròn m u nâu, d   95cm, đường kính 04cm, 

một đầu bị nứt, một đầu khuyết gỗ nham nhở; 01 đăn  ký xe ô tô do Trần Văn T4 

giao nộp. 

Ngày 31/5/2023,  ôn  Đức H2 giao nộp 01 thanh kim loại hình trụ tròn 

màu trắn  sán  d   45cm, đường kính 02cm, một đầu được đục lỗ, một đầu linh 

hoạt, nhãn hiệu BARKER. 
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Tiến hành truy tìm tại khu vực cầu A, Cơ quan đ ều tra thu hồi 01 con dao 

quắm dài 36cm, bản rộng 11m có tay cầm; không tìm thấy, không thu hồ  được 

thanh kim loại Đ n  G a H sử dụn  để đập kính xe ô tô. 

Kết luận định giá tài sản số 37/KL-HĐĐGTS n    18/5/2023 của Hội 

đồn  địn    á t ườn  xu ên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự U, xác định: 

Kính chắn   ó trước 4 000 000 đồng; ô kính lên xuống cửa lá : 1 800 000 đồng; 

kính chết góc cửa phụ 1 100 000 đồng; ô kính lên xuống cửa phụ: 1.800.000 

đồn ; vè c e mưa   ế phụ: 200 000 đồn ; côn  sơn lại phần bị xước: 200.000 

đồng; công thay kính chắn gió trước: 200 000 đồng; công thay kính bên ghế lái: 

100 000 đồng; công thay kính chết góc cửa ghế phụ: 100 000 đồng; công thay 

kính bên ghế phụ: 100 000 đồng. 

Ngày 22/5/2023, Đ n  G a H đến Công an thành phố L đầu thú về hành vi của 

bản t ân, quá trìn  đ ều tra, Đ n  G a H khai nhận toàn bộ hành vi của mìn  n ư 

đã nêu trên  

Tạ  bản Cáo trạn  số 136/CT-VKS, n    13/10/2023, V ện k ểm sát n ân 

dân t  n  p ố Lạn  Sơn, tỉn  Lạn  Sơn tru  tố bị cáo Đ n  G a H về tộ  Cố ý 

l m  ư  ỏn  t   sản t eo k oản 1 Đ ều 178 của Bộ luật Hình sự. 

Tạ  p  ên tòa, bị cáo k a  n ận   n  v  cố ý l   ư  ỏn  t   sản của an  

Trần Văn T4 n ư bản Cáo trạn  nêu   

Tạ  Cơ quan đ ều tra, Đơn x n xét xử vắn  mặt, bị  ạ  anh Trần Văn T4 

trình bày: Về di n biến vụ án cố ý l m  ư  ỏng tài sản bị hại khai thống nhất n ư 

bản cáo trạng nêu. Về thiệt hạ  đối với xe ô tô biển kiểm soát 31F-7022 đún  t eo 

n ư bản kết luận định giá tài sản, n ưn  đố  vớ  ô kín  c ết  óc cửa p ụ, vè c e 

mưa cửa p ụ v  bề mặt cửa p ụ bị sâ  xước sơn, các bộ p ần n   đã bị  ư  ỏn  

từ trước tron  quá trìn  sử dụn , k ôn  l ên quan đến vụ án  Bị  ạ  xác n ận bị 

cáo Đ n  G a H có hành vi dùng thanh kim loại (dài khoảng 60cm, có tay nắm 

bằng nhựa, một đầu dẹt) đập l m  ư  ỏng ô kính lên xuống cửa cửa chính và ô 

kính lên xuống của cửa phụ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - BenZ m u sơn bạc, 

biển kiểm soát 31F-7022 của anh Trần Văn T4, tổng trị giá thiệt hại 3.800.000 

đồng. Bị hạ  đã được bị cáo bồ  t ườn  15 000 000 đồng, nay không yêu cầu bồi 

t ường thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát đán    á đủ căn cứ kết luận bị cáo p ạm tộ  n ư Cáo 

trạn  tru  tố, nên   ữ n u ên kết luận tru  tố v  đề n  ị Hộ  đồn  xét xử: Áp 

dụn  k oản 1 Đ ều 178; Đ ều 50; đ ểm b,  , s k oản 1 k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 65 

của Bộ luật Hìn  sự tu ên bố bị cáo Đ n  G a H p ạm tộ  Cố ý l m  ư  ỏn  t   

sản, xử p ạt bị cáo mức án từ 08 (tám) t án  đến 10 (mườ ) t án  tù c o  ưởn  

án treo, t ờ    an t ử t ác  từ 16 (mườ  sáu) t án  đến 20 ( a  mươ ) t án  kể từ 

n    tu ên án sơ t ẩm  Bị cáo k ôn  có n  ề n   ệp, k ôn  có t   sản r ên  nên 

đề n  ị xem xét tín  cần t  ết áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt t ền  Về vật 

chứng vụ án: Cơ quan đ ều tra đã trả lại 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - BenZ, 

m u sơn bạc, biển kiểm soát 31F-7022 n ư   ện trạng khi khám nghiệm hiện 

trường và 01 thanh kim loại màu trắn  sán , d   45cm, đường kính 02cm cho chủ 

sở hữu Trần Văn T4; trả lại 01 gậy gỗ hình trụ tròn màu nâu, dài 95cm, đường 
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kính 04cm, một đầu bị nứt, một đầu khuyết gỗ nham nhở và 01 dao quắm dài 

36cm, bản rộng 11cm có tay cầm cho chủ sở hữu Lộc Thanh T2, nên k ôn  đề 

nghị giải quyết. Về án p í: Bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm 200 000 đồn  

để sun  n ân sác      nước  

Bị cáo Đ n  G a H n ất trí vớ  luận tộ  của đạ  d ện V ện k ểm sát v  

k ôn  có lờ  b o c ữa, tran  luận  Lờ  nó  sau cùn , bị cáo n ận b ết   n  v  cố ý 

l m  ư  ỏn  t   sản l  sa  p ạm, bị cáo  ứa sửa c ữa k ôn  tá  p ạm, bị cáo 

mon  được  ưởn  mức án t ấp n ất v  c o  ưởn  án treo để được ở n   nuô  

con n ỏ  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau:  

[1] Về   n  v , qu ết địn  tố tụn  của Đ ều tra v ên, K ểm sát v ên tron  

quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  

địn  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự  Quá trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa, bị cáo, bị 

 ạ  k ôn  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về   n  v , qu ết địn  của n ườ  t ến   n  tố 

tụn   Do đó, các   n  v , qu ết địn  của Đ ều tra v ên, K ểm sát v ên đã t ực 

  ện đều  ợp p áp   

[2] Về t ủ tục tố tụn : Tạ  p  ên tòa, bị  ạ  v  n ườ  l m c ứn  vắn  mặt 

n ưn  đã có lờ  k a  tron   ồ sơ vụ án, v ệc vắn  mặt k ôn  ản   ưởn  đến v ệc 

xét xử, nên Hộ  đồn  xét xử vẫn t ến   n  xét xử vụ án t eo qu  địn  tạ  Đ ều 

292, 293 của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự  

[3] Lờ  k a  của bị cáo p ù  ợp vớ  t   l ệu c ứn  cứ k ác đã t u t ập 

được tron  quá trìn  đ ều tra vụ án, đã được t ẩm tra tạ  p  ên tòa  Do đó, có căn 

cứ xác địn : Khoảng 17 giờ ngày 17/5/2023, anh Trần Văn T4 cùng một số bạn 

đ  ăn cơm tại Nhà hàng B, thành phố L  Tron  k   ăn cơn t ì có xảy ra mâu thuẫn 

trong nhóm bạn, an  có v o can n ăn t ì xảy ra mâu thuẫn với Lộc Thanh T2. 

Sau đó an  Trần Văn T4 đ ều khiển xe ô tô biển kiểm soát 31F-7022 về nhà, khi 

đ   ần đến nhà thì gặp Lộc Thanh T2, Đ n  G a H, Ngô Thế A đan  đứng giữa 

đường tại khu vực trước cửa nhà Trần Văn T4, lúc này trên tay T2 cầm con dao 

quắm tra cán, trên tay H cầm thanh kim loạ  đứng ở giữa đường H, anh T4 lái xe 

đ  t ẳn  đến thì Lộc Thanh T2, Đ n  G a H, Ngô Thế A nhảy lên vỉa  è, tường 

rào tránh, anh T4 dừng xe lại thì Đ n  Gia H tay cầm thanh kim loại chạ  đến gần 

cửa phụ đập 01 phát vào ô kính lên xuống làm mảnh kính vỡ, Đ n  G a H tiếp tục 

cầm thanh kim loại chạy qua đầu xe đến gần cửa ghế lá  đập 01 phát vào ô kính 

lên xuống làm cửa kính bị vỡ hỏng hoàn toàn, gây tổng trị giá thiệt hại xe ô tô 

biển kiểm soát 31F-7022 của anh Trần Văn T4 l  3 800 000 đồng. 

[4] Vớ    n  v  trên, Cáo trạn  của V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố Lạn  

Sơn, tỉn  Lạn  Sơn tru  tố đố  vớ  bị cáo l  có căn cứ, đún  n ườ , đún  tộ , 

đún  p áp luật  Vì vậ , có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đ n  G a H p ạm tộ  Cố ý 
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l m  ư  ỏn  t   sản, tộ  p ạm v   ìn  p ạt được qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 178 

của Bộ luật Hìn  sự  

[5] Để qu ết địn  mức  ìn  p ạt đố  vớ  bị cáo, Hộ  đồn  xét xử đán    á 

các căn cứ qu ết địn   ìn  p ạt t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 50 của Bộ luật 

Hìn  sự n ư sau:  

[6] Về tín  c ất vụ án v  mức độ p ạm tộ  của bị cáo: Bị cáo có đầ  đủ 

năn  lực n ận t ức, năn  lực trác  n  ệm  ìn  sự  Bị cáo n ận t ức rõ   n  v  cố 

ý l m  ư  ỏn  t   sản của n ườ  k ác l  v  p ạm p áp luật n ưn  vẫn cố ý t ực 

  ện tộ  p ạm  H n  v  p ạm tộ  của bị cáo  â  ra l  n u    ểm c o xã  ộ , xâm 

p ạm t   sản của côn  dân,  â  mất an n n  trật tự xã  ộ    

[7] Về n ân t ân: Bị cáo c ưa có t ền án, t ền sự, đã n  ều lần bị xử p ạt v  

p ạm   n  c ín , t ể   ện bị cáo t  ếu tu dưỡn  đạo đức sửa c ữa sa  p ạm   

[8] Về tìn  t ết tăn  nặn  trác  n  ệm  ìn  sự: K ôn  có  

[9] Về tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: Sau k   t ực   ện   n  v  

p ạm tộ , bị cáo đ  đầu t ú; quá trìn  đ ều tra vụ án v  tạ  p  ên tòa bị cáo t  n  

k ẩn k a  báo về   n  v  p ạm tộ  đã t ực   ện; đã bồ  t ườn  to n bộ t  ệt  ạ  

v  bị  ạ  có đơn x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo; p ạm tộ  lần đầu v  t uộc 

trườn   ợp ít n   êm trọn , nên được  ưởn  các tìn  t ết   ảm n ẹ t eo qu  địn  

tạ  đ ểm b,  , s k oản 1 k oản 2 Đ ều 51 của Bộ luật Hìn  sự  

[10] Đán    á các căn cứ qu ết địn   ìn  p ạt n ư trên, t ấ  bị cáo bị xét 

xử về tộ  ít n   êm trọn  có mức p ạt tù k ôn  quá 3 năm; n ân t ân c ưa lần 

n o bị kết án, bị xử p ạt v  p ạm   n  c ín  n ưn  đã c ấp   n  xon , kể từ 

n    c ấp   n  xon  qu ết địn  xử p ạt   n  c ín  01 năm, bị cáo k ôn  tá  

p ạm nên được co  l  c ưa bị xử p ạt v  p ạm   n  c ín ; có 05 tìn  t ết   ảm 

n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự tron  đó có 3 tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự qu  

địn  tạ  k oản 1 Đ ều 51 của Bộ luật Hìn  sự v  k ôn  có tìn  t ết tăn  nặn  

trác  n  ệm  ìn  sự qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 52 của Bộ luật Hìn  sự;   ện na  

bị cáo đã l   ôn v  đan  trực t ếp nuô  con n ỏ dướ  36 t án  tuổ , có nơ  cư trú 

rõ r n , nên k ôn  cần t  ết xử p ạt các  l  bị cáo k ỏ  xã  ộ  m  xử p ạt mức 

án phù  ợp tín  c ất mức độ p ạm tộ  của bị cáo, c o bị cáo  ưởn  án treo cũn  

đảm bảo cả  tạo,   áo dục bị cáo v  p òn  n ừa tộ  p ạm c un    

[12] Về  ìn  p ạt bổ sun : Bị cáo k ôn  có n  ề n   ệp ổn địn , n ưn  

tạ  p  ên tòa k a  có t   sản r ên  l  xe mô tô, nên t ấ  cần t  ết áp dụn   ìn  

p ạt bổ sun  l  p ạt t ền đố  vớ  bị cáo ở mức đầu k un   ìn  p ạt bổ sun  để 

nân  cao   ệu quả răn đe, p òn  n ừa tộ  p ạm   

[13] Về vật c ứn  vụ án: Cơ quan Cản  sát đ ều tra Công an thành phố L 

đã trả lại tài sản, việc trả lại tài sản l  đún  qu  định, nên Hộ  đồng xét xử không 

giải quyết.  

[14] Về trách nhiệm bồ  t ường dân sự: Bị cáo Đ n  G a H đã tự nguyện 

bồ  t ường cho bị hại Trần Văn T4 15 000 000 đồng, anh Trần Văn T4 không có 

yêu cầu, đề nghị bồ  t ường thêm; bị cáo không thắc mắc về việc bồ  t ường, nên 

Hộ  đồng xét xử không giải quyết.  
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 [15] Đối với hành vi của  ôn  Đức H2, khi Đ n  G a H đập vào kính lên xuống 

cửa phụ của xe,  ôn  Đức H2 đan  cầm tay thanh kim loại thấy vậy nên nghiêng 

n ườ  trán  v    ơ ta  lên c e mặt khiến đầu thanh kim loại va vào kính chắn gió 

p ía trước xe ô tô làm kính bị nứt vỡ, đồng thời lúc này mảnh vỡ của kính cửa 

phụ xe bay vào mặt ngoài ngón tay út bàn tay phải của  ôn  Đức H2  â  t ươn  

tích. Do bực tức nên  ôn  Đức H2 cầm thanh kim loại thúc vào kính chắn gió 

p ía trước, làm kính bị  ư  ỏng nhiều  ơn  Xác định, khi  ôn  Đức H2   ơ ta  

lên che mảnh kính vỡ bắn vào mặt l m đầu thanh kim loại trong tay va vào kính 

chắn   ó p ía trước  â   ư  ỏng kính chắn gió là do vô ý, kính bị nứt vỡ đã 

không còn giá trị sử dụng, Trần Văn T4 k ôn  có đề nghị, yêu cầu  ì đối với 

 ôn  Đức H2, nên hành vi Hoài thúc vào kính xe ô tô biển kiểm soát 31F-7022 

gây hư  ỏng không cấu thành tội cố ý l m  ư  ỏng tài sản  Đối vớ  t ươn  tíc  

của  ôn  Đức H2,  ôn  Đức H2 có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với hành vi này của Đ n  G a H. Do vậ , Cơ quan đ ều tra khôn  đề 

nghị xử lý l  có cơ sở. 

[16] Quá trìn  đ ều tra, bị hại Trần Văn T4 v  n ười làm chứng anh Đ n  Văn Đ 

khai do anh Trần Văn T4 đã uốn  rượu, nên tối ngày 17/5/2023, anh Trần Văn T4 

nhờ anh Đ n  Văn Đ là bạn đến nhà hàng B - thành phố L lái xe ô tô biển kiểm 

soát 31F-7022 để chở anh Trần Văn T4 và  ôn  Đức H2, Hoàng Minh L1 về nhà 

anh T4. Khi Đ n  Văn Đ đ ều khiển xe đến gần nhà anh T4 thì nhìn thấy Lộc 

Thanh T2, Đ n  G a H, Ngô Thế A đan  đứng giữa đường tại khu vực trước cửa 

nhà Trần Văn T4, Đ n  Văn Đ đ ều khiển xe đ  t ẳn  đến. Tuy nhiên, lời khai 

của  ôn  Đức H2, Hoàng Minh L1, Lộc Thanh T2, Đ n  G a H, Ngô Thế A đều 

trìn  b   n ười lái xe là Trần Văn T4 không phải Đ n  Văn Đ và không nhìn 

thấy Đ n  Văn Đ có mặt trên xe ô tô biển kiểm soát 31F-7022 tại thờ  đ ểm tối 

ngày 17/5/2023  Do đó, lời khai của Trần Văn T4, Đ n  Văn Đ có dấu hiệu khai 

báo gian dối. Hộ  đồng xét xử kiến nghị Công an thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn 

đ ều tra làm rõ dấu hiệu khai báo gian dối của Trần Văn T4 và Đ n  Văn Đ để xử 

lý vi phạm t eo qu  định của pháp luật. 

[17] Bị cáo l  n ườ  bị kết án nên p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm nộp 

n ân sác      nước t eo qu  địn  tạ  k oản 1, 2 Đ ều 135; k oản 2 Đ ều 136 

của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  k óa 14 

qu  địn  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í 

Tòa án.  

[18] Ý k ến đề n  ị của V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố Lạn  Sơn, tỉn  

Lạn  Sơn về tộ  dan ,  ìn  p ạt c ín  p ù  ợp vớ  n ận địn  của Hộ  đồn  xét 

xử, nên được c ấp n ận   

[19] Bị cáo, bị  ạ  có qu ền k án  cáo bản án t eo qu  địn  của p áp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 



8 
 

Căn cứ v o k oản 1, k oản 5 Đ ều 178; Đ ều 50; Đ ều 65; đ ểm b,  , s 

k oản 1 k oản 2 Đ ều 51 của Bộ luật Hìn  sự;  

Căn cứ k oản 1, 2 Đ ều 135; k oản 2 Đ ều 136; Đ ều 331; Đ ều 333 của 

Bộ luật Tố tụn   ìn  sự;  

Căn cứ đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  k óa 14 qu  địn  về mức t u, m  n, 

  ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án  

1  Tộ  dan : Tu ên bố bị cáo Đ n  G a H p ạm tộ  Cố ý l m  ư  ỏn  t   

sản  

2  Hìn  p ạt: Xử p ạt bị cáo Đ n  G a H 08 (tám) t án  tù c o  ưởn  án 

treo, t ờ    an t ử t ác  16 (mườ  sáu) t án  kể từ n    tu ên án sơ t ẩm 

(23/11/2023)  G ao bị cáo c o Ủ  ban n ân dân p ườn  V, thành phố L, tỉnh 

Lạn  Sơn   ám sát v    áo dục tron  t ờ    an t ử t ác    

G a đìn  bị cáo bị p ạt tù c o  ưởn  án treo có trác  n  ệm p ố   ợp vớ  

Ủ  ban n ân dân p ườn  V, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn nơ  bị cáo cư trú tron  

v ệc   ám sát   áo dục bị cáo tron  t ờ    an t ử t ác   Tron  trườn   ợp bị cáo 

t a  đổ  nơ  cư trú t ì p ả  t ực   ện t eo qu  địn  p áp luật về t     n  án  ìn  

sự  

Trong t ờ    an t ử t ác , n ườ  được  ưởn  án treo cố ý v  p ạm n  ĩa 

vụ từ 02 lần trở lên t ì Tòa án có t ể qu ết địn  buộc n ườ  được  ưởn  án treo 

p ả  c ấp   n   ìn  p ạt tù của Bản án đã tu ên c o n ườ  được  ưởn  án treo  

3  Hìn  p ạt bổ sun : Xử p ạt bị cáo Đ n  G a H 10 000 000 (mườ  tr ệu 

đồn ) nộp   ân sác      nước  

4  Án p í: Buộc bị cáo Đ n  G a H p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm 

200 000 ( a  trăm n  ìn) đồn  nộp n ân sác      nước   

5  Qu ền k án  cáo: Bị cáo có qu ền k án  cáo bản án tron  t ờ   ạn 15 

n   , kể từ n    tu ên án  Bị  ạ  vắn  mặt có qu ền k án  cáo bản án  tron  t ờ  

 ạn 15 n   , kể từ n    n ận được bản án  oặc n    bản án được n êm  ết  

 

Nơi nhận: 

- Tòa án  D tỉn  Lạn  Sơn; 

- Sở Tư p áp tỉn  Lạn  Sơn; 
- V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Lạn  Sơn; 

- V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố Lạn  Sơn; 

- Côn  an Tp Lạn  Sơn, tỉn  Lạn  Sơn (01 bản); 
- Cơ quan THAHS Côn  an Tp Lạn  Sơn (02 

bản); 

- C   cục THA dân sự t  n  p ố Lạn  Sơn; 

- Bị cáo, bị  ạ ; 
- Lưu VT, Hồ sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Ninh 
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